
Hàng hóa vận chuyển và luân chuyển 

    
Thực hiện 11 

tháng năm 2014 
Ước tính tháng 
12 năm 2014 

Cộng dồn 
năm 2014 

Năm 2014 so 
với năm 2013 (%) 

 
 

     
A. NGHÌN TẤN    

  
Tổng số 971205,4 95419,2 1066624,6 105,6 

 
  Phân theo cấp quản lý 

     

 
Trung ương 40314,6 4338,0 44652,6 101,1 

 

 
Địa phương 930890,8 91081,2 1021972,0 105,8 

 
  Phân theo khu vực vận tải 

     

 
Trong nước 944331,6 92607,9 1036939,5 105,9 

 

 
Ngoài nước 26873,8 2811,3 29685,1 96,1 

 
  Phân theo ngành vận tải 

     

 
Đường sắt 6566,0 612,9 7178,9 110,0 

 

 
Đường biển 50590,3 4892,1 55482,4 94,8 

 

 
Đường sông 170532 16372,2 186904,2 103,1 

 

 
Đường bộ 743333,6 73523,5 816857,1 106,9 

 

 
Hàng không 183,5 18,5 202,0 109,9 

 

       

       
B. TRIỆU TẤN.KM 

     
Tổng số 202447,5 19575,4 222022,9 101,7 

 
  Phân theo cấp quản lý 

     

 
Trung ương 113736,8 11091,0 124827,8 99,1 

 

 
Địa phương 88710,7 8484,4 97195,1 105,4 

 
  Phân theo khu vực vận tải 

     

 
Trong nước 91305,9 6943,5 98249,4 105,2 

 

 
Ngoài nước 111141,6 12631,9 123773,5 99,1 

 
  Phân theo ngành vận tải 

     

 
Đường sắt 3909,5 387,7 4297,2 113,0 

 

 
Đường biển 118079,2 10837,1 128916,3 99,3 

 

 
Đường sông 36504,1 3628,3 40132,4 104,4 

 

 
Đường bộ 43472,2 4674,4 48146,6 105,4 

 

 
Hàng không 482,5 47,9 530,4 112,9 

               

 


